



TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN

Tuần 11: Từ 15/11/2021 đến 20/11/2021

Bộ môn: HÓA 8

Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
 - Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học.

-  Xem clip: https://www.youtube.com/watch?v=l9aA3rfGoYc
- Viết biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.

- Tính khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
* Viết kí hiệu và đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42, 43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
1. Thí nghiệm:
Barium chloride + Sodium sulfate 
[image: image1.wmf]®

 Barium sulfate + Sodium chloride.

2. Định luật
   Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

3. Áp dụng:

 Giả sử có phản ứng giữa A + B tạo ra C + D công thức khối lượng được viết như sau: 


 Ví dụ: Bài 3 trang 54 SGK: Đốt cháy hết 9 gam kim loại magnesium (Magie) Mg
trong không khí thu được 15 gam hợp chất magnesium oxide MgO. Biết rằng magnesium cháy là phản ứng với khí oxygen O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxygen đã phản ứng.

Lời giải: 

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
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b) Tính khối lượng của khí oxygen đã phản ứng.
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Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (Tiết 1)

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

   ? Các bước lập phương trình hóa học.

         Bước 1. Thiết lập sơ đồ phản ứng: Viết công thức hóa học của các chất phản ứng (tham gia) ở vế trái, công thức hóa học của các chất sản phẩm ở vế phải của phương trình hóa học.

        Bước 2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: Trong phản ứng hóa học, chỉ xảy ra sự biến đổi liên kết của các nguyên tử, không xảy ra sự biến đổi về lượng của các nguyên tử do đó số lượng nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng không đổi. Ở bước này, ta cần cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở cả hai vế và đặt hệ số thích hợp vào công thức hóa học của mỗi chất.

      Bước 3. Viết phương trình hóa học: Sau khi cân bằng hệ số nguyên tố, chúng ta hoàn thiện thiết lập phương trình hóa học từ sơ đồ phản ứng.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC(T1)

I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC:

1. Phương trình hoá học:

Ví dụ:

Hydrogen + oxygen ( nước

Sơ đồ phản ứng:

H2 + O2 .......> H2O

Thêm 2 trước phân tử H2O

H2 + O2 .......> 2 H2O

Thêm 2 trước phân tử H2
2H2 + O2.......> 2 H2O

phương trình hóa học

   2H2 + O2 
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 2H2O

Kết luận: Phương trình hoa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

2. Các bước lập phương trình hoá học:

ví dụ: Aluminium    +  oxygen  (    Aluminium oxide
Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng:

Al   +   O2    .......>  Al2O3

Bước 2:  Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố 

Al   +   3O2  .......>  2Al2O3

4Al   + 3O2  .......>  2Al2O3

Bước 3: Viết phương trình hóa học.

 4Al   + 3O2    (     2Al2O3

Kết luận các bước lập phương trình hóa học

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố

Bước 3: Viết phương trình hoá học

 3. Áp dụng: Lập phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
1) Na   +   O2          .......> Na2O

 Đáp án:   4Na   +   O2    (     2Na2O

2)  HgO    .......>   Hg   +   O2      

Đáp án:   2HgO      (   2Hg  +  O2      

* Chú ý: 

 + Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng.

 + Viết hệ số cao bằng kí hiệu hóa học.

 + Đối với nhóm nguyên tử thì coi như một đơn vị để cân bằng.

* CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Chọn đáp án đúng
Câu 1: Trong phản ứng hoá học:

A. tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

B. tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

     C. tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

D. tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn rất nhiều so với tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

Câu 2: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phản ứng sau:

Sulfur + khí oxygen → khí Sulfur dioxide 


Nếu đốt cháy 48 gam sulfur S và thu được 96 gam khí sulfur dioxide SO2 thì khối lượng oxygen O2 đã tham gia vào phản ứng là:

A. 17 gam

B. 44 gam

C. 48 gam

D. 52 gam

Câu 3: Cho10,8 (gam) aluminium cháy trong không khí. Biết khối lượng oxygen của không khí đã tham gia phản ứng là 9,6 gam. Khối lượng aluminium oxide thu được là:
A. 1,7 gam

B. 10,2 gam 

C. 1,2 gam

D. 20,4 gam

Câu 4: Cho iron Fe tác dụng với hydrochloric acid HCl thu được 25,4 gam muối iron (II) chloride FeCl2 và 0,4 gam khí hydrogen H2 bay lên. Tổng khối lượng các chất phản ứng là

A. 25,8 gam 

B. 12,2 gam

C. 25 gam

D. 12,22 gam

Câu 5: Nung 5 tấn đá vôi calcium carbonate CaCO3 thu được 2,8 tấn vôi sống calcium oxide CaO và khí carbon dioxide CO2. Khối lượng khí thoát ra là:

A. 7,8 tấn

B. 2,2 tấn

C. 2,5 tấn

D. 3 tấn

DẶN DÒ

*** Các em xem trước bài 16 “Phương trình hoá học (tt)”.

       Chú ý thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42, 43 SGK.

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 20/11/2021.
+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học, tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

………………HẾT………………

mA +  mB  =   mC + mD   
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